
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 – TOÁN 12 – ĐỀ SỐ 8

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số nghịch biến trong khoảng nào?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Cho hàm số  có đạo hàm . Số điểm cực tiểu của hàm số đã
cho là

A. B. C. D. 

Câu 3. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  
là:

A. . B. .

C. . D. .

Câu 4. Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng

A. B. C. D. 

Câu 5. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Cho hàm số . Đường tiệm cận xiên của hàm số là

A. .

B. .

C. .
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D. .

Câu 7. Đồ thị sau là của hàm số nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Đồ thị của hàm số  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho hình hộp chữ nhật . Khi đó, vectơ bằng vectơ  là vectơ nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho hình lập phương . Gọi  là tâm của hình lập phương. Chọn đẳng thức đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 11. Trong không gian , cho điểm . Tìm tọa độ  là điểm đối xứng với  qua trục

.

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Trên mặt phẳng toạ độ , cho tam giác  biết , , . Tính cosin góc
 của tam giác.

A. B. C. D. 

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai

Câu 1. Cho hàm số  có đồ thị như sau: 

2



a) Hàm số  đồng biến trên khoảng , 

b) Hàm số  nghịch biến trên các khoảng  và .

c) Hàm số  có  là điểm cực tiểu 

d) Hàm số  có  là điểm cực đại

Câu 2. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. 

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Đồ thị hàm số  có ba đường tiệm cận.

b) Đường thẳng  là hai đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

c) Đường thẳng  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

d) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.

Câu 3. Cho hàm số  có đồ thị là đường cong ở Hình.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau
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a) .

b) .

c) .

d) .

Câu 4. Trong  không  gian  với  hệ  tọa  độ  ,  cho  hình  hộp   có

. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Ta có: .

b) Tọa độ của điểm  là .

c) 

d) Tọa độ của điểm  là 

Phần 3. Câu trả lời ngắn.
Thí sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho bất phương trình , với  là tham số thực. Tìm giá trị lớn nhất của

 sao cho bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi .

Câu 2. Người ta muốn làm một chiếc hộp hình hộp chữ nhật có đáy hình vuông và thể tích là . Diện
tích toàn phần nhỏ nhất của hộp là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Câu 3. Quan sát một đàn ong trong 20 tuần, người ta ước lượng được số lượng ong trong đàn bởi công

thức  ,  trong đó   là thời gian tính theo tuần kể từ khi bắt đầu quan sát,

. Tại thời điểm nào thì số lượng ong của đàn tăng nhanh nhất (kết quả làm tròn đến hàng
đơn vị của tuần)?

Câu 4. Cho  hình  hộp   có  tất  cả  các  mặt  bên  là  hình  thoi  cạnh  ,  các  góc

. Tính độ dài đường chéo . 

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ , cho các vectơ , với

 là số thực thay đổi. Đặt , tính giá trị nhỏ nhất của  (làm tròn kết quả đến
hàng đơn vị)

Câu 6. Xét các số thực dương  thỏa mãn  và . Giá trị nhỏ nhất của

biểu thức  bằng?
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PHIẾU TRẢ LỜI
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LỜI GIẢI THAM KHẢO

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số nghịch biến trong khoảng nào?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

Câu 2. Cho hàm số  có đạo hàm . Số điểm cực tiểu của hàm số đã
cho là

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn A

Ta có: .

Bảng biến thiên:

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho có  điểm cực tiểu.

Câu 3. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  
là:
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A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Dựa vào đồ thị ta thấy trên đoạn  hàm số  có giá trị lớn nhất bằng  khi 

Suy ra 

Câu 4. Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng

A. B. C. D. 

Lời giải
Chọn D

; .

Ta có ; ; ; .

Vậy .

Câu 5. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Ta có  và  nên đường thẳng  là
tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Câu 6. Cho hàm số . Đường tiệm cận xiên của hàm số là

A. .

B. .
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C. .

D. .

Lời giải

Giả sử đường tiệm cận xiên có dạng . Ta tìm hệ số  và  như sau

Do đó ta được tiệm cận xiên là .

Chọn đáp án D.

Câu 7. Đồ thị sau là của hàm số nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Đồ thị của hàm số  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Gọi  là giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung. Ta có .

Câu 9. Cho hình hộp chữ nhật . Khi đó, vectơ bằng vectơ  là vectơ nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A
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D'

C'
B'

A'

D

C

B

A

Dễ dàng thấy .

Câu 10. Cho hình lập phương . Gọi  là tâm của hình lập phương. Chọn đẳng thức đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Theo quy tắc hình hộp: 
.

Mà  nên .

Câu 11. Trong không gian , cho điểm . Tìm tọa độ  là điểm đối xứng với  qua trục

.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên . Suy ra 

Khi đó  là trung điểm đoạn .

.

Câu 12. Trên mặt phẳng toạ độ , cho tam giác  biết , , . Tính cosin góc
 của tam giác.

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn B
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Ta có: , .

Khi đó: .

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai

Câu 1. Cho hàm số  có đồ thị như sau: 

a) Hàm số  đồng biến trên khoảng , 

b) Hàm số  nghịch biến trên các khoảng  và .

c) Hàm số  có  là điểm cực tiểu 

d) Hàm số  có  là điểm cực đại

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Đúng

Hàm số   đồng biến trên khoảng  , nghịch biến trên các khoảng   và

.

Hàm số  có: 

 là điểm cực tiểu vì  với mọi .

 là điểm cực đại vì  với mọi .

Câu 2. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. 
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Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Đồ thị hàm số  có ba đường tiệm cận.

b) Đường thẳng  là hai đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

c) Đường thẳng  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

d) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

a) Đúng. Đồ thị hàm số  có 3 đường tiệm cận.

 là 2 đường tiệm cận đứng.

 là đường tiệm cận ngang.

b) Đúng. Đường thẳng  là 2 đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

c) Sai. Đường thẳng  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

d) Sai. Hàm số đã cho không có cực trị.

Câu 3. Cho hàm số  có đồ thị là đường cong ở Hình.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) .

b) .

c) .

d) .

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai

- Tiệm cận đứng của đồ thị là đường thẳng  nằm bên trái trục tung nên

 hay .

- Tiệm cận xiên có hệ số góc là  có hướng đi lên từ trái sang phải nên .
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- Đồ thị cắt trục tung tại điểm  nằm phía trên trục hoành nên .

- Đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ âm nên phương trình  có hai

nghiệm âm phân biệt. Do đó,  hay . 

Câu 4. Trong  không  gian  với  hệ  tọa  độ  ,  cho  hình  hộp   có

. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Ta có: .

b) Tọa độ của điểm  là .

c) 

d) Tọa độ của điểm  là 
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

a) Ta có: .

b) Gọi toạ độ của điểm  là , ta có: . Trong hình hộp

, ta có: .

Suy ra:  

Vậy tọa độ của điểm .

c) d) Tương tự, từ các đẳng thức vectơ , ta suy ra được toạ độ của các điểm

còn lại  và .

Phần 3. Câu trả lời ngắn.
Thí sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho bất phương trình , với  là tham số thực. Tìm giá trị lớn nhất của

 sao cho bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi .
Lời giải

Trả lời: 1

Với , ta có:
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Xét  hàm  số  .  Hàm  số  này  liên  tục  trên  ;

 hoặc   (loại  vì  ).

.

Suy ra .

Bát phương trình (1) nghiệm đúng với mọi .

Vậy  là giá trị cần tìm.

Câu 2. Người ta muốn làm một chiếc hộp hình hộp chữ nhật có đáy hình vuông và thể tích là . Diện
tích toàn phần nhỏ nhất của hộp là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Lời giải

Trả lời: 27,8

Đặt  là độ dài cạnh đáy của chiếc hộp hình hộp chữ nhật .

Khi đó chiều cao của chiếc hộp là .

Diện tích toàn phần của chiếc hộp là .

Diện tích toàn phần nhỏ nhất của chiếc hộp là  khi .

Câu 3. Quan sát một đàn ong trong 20 tuần, người ta ước lượng được số lượng ong trong đàn bởi công

thức  ,  trong đó   là thời gian tính theo tuần kể từ khi bắt đầu quan sát,

. Tại thời điểm nào thì số lượng ong của đàn tăng nhanh nhất (kết quả làm tròn đến hàng
đơn vị của tuần)?

Lời giải

Trả lời: 7

Tốc độ thay đổi số lượng ong của đàn theo thời gian  là

Ta có:
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Bảng xét dấu của đạo hàm:

Từ đó,  đạt giá trị lớn nhất tại .

Vậy đàn ong tăng nhanh nhất tại thời điểm khoảng  tuần.

Câu 4. Cho  hình  hộp   có  tất  cả  các  mặt  bên  là  hình  thoi  cạnh  ,  các  góc

. Tính độ dài đường chéo . 
Lời giải

Trả lời: 12

Đặt  thì  và . Ta có:

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ , cho các vectơ , với

 là số thực thay đổi. Đặt , tính giá trị nhỏ nhất của  (làm tròn kết quả đến
hàng đơn vị)

Lời giải

Trả lời: 8

Ta có 

Lại  có  

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi .

Câu 6. Xét các số thực dương  thỏa mãn  và . Giá trị nhỏ nhất của

biểu thức  bằng:
Lời giải

Trả lời: 25

Ta có: .

Lại có: . Dấu  xảy ra khi .

Và 
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.

Ta có: .

Đặt , với .

Do đó xét hàm số , với .

Ta có  nên hàm số  liên tục và nghịch biến.

Do đó  đạt tại , .
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